
Trường THCS&THPT Khánh Hòa

NV1 NV2 NV3

1 Phạm Hoài Ân 10/11/2007 Kinh TN1 TN2 XH1 TN1
2 Huỳnh Thiên Ân 15/09/2007 Kinh TN1 TN2 XH1 TN1

3 Trần Ngọc Khánh Băng 26/09/2007 x Kinh XH3 TN1 XH1 TN1
4 Hồ Quốc Bảo 24/04/2007 Kinh TN2 TN1 XH1 TN1
5 Trần Khánh Dinh 20/06/2007 Hoa TN2 TN1 XH3 TN1
6 Thái Bích Du 16/01/2007 x Hoa TN2 TN1 XH3 TN1
7 Lâm Quốc Duy 12/11/2007 Kinh TN1 TN2 XH1 TN1

8 Trần Ngọc Giàu 05/07/2007 x Kinh TN1 XH2 TN2 TN1
9 Võ Vũ Hà 24/02/2007 Kinh TN2 TN1 XH3 TN1

10 Dương Thanh Hiểu 24/07/2007 Kinh TN1 XH3 XH2 TN1
11 Khưu Thị Ngọc Hưng 24/03/2007 x Kinh TN1 XH3 XH2 TN1

12 Trần Thị Diểm Hương 25/05/2007 x Kinh TN1 XH3 XH2 TN1
13 Phạm Tuấn Huy 10/06/2007 Hoa TN1 XH3 XH2 TN1
14 Lý Gia Huy 10/11/2007 Hoa TN2 TN1 XH3 TN1

15 Trần Hoàng Huy 24/09/2007 Kinh TN2 TN1 XH3 TN1
16 Nguyễn Văn Khá 27/12/2007 Kinh TN1 XH3 XH2 TN1

17 Huỳnh Thanh Kiệt 21/02/2007 Kinh TN1 TN2 XH1 TN1
18 Hồng Kim Long 20/09/2007 Kinh TN1 XH3 XH2 TN1
19 Thạch Đà Nây 27/08/2007 Khmer TN2 TN1 XH1 TN1

20 Trần Thị Yến Nhi 21/10/2007 x Hoa TN1 XH3 XH2 TN1
21 Huỳnh Phan Tấn Phát 17/07/2007 Kinh TN1 TN2 XH3 TN1

22 Nguyễn Tấn Phát 17/09/2006 Kinh TN2 TN1 XH3 TN1
23 Huỳnh Văn Phón 10/10/2006 Hoa TN2 TN1 XH2 TN1
24 Nguyễn Thị Tú Quyên 14/12/2007 x Kinh TN1 TN2 XH3 TN1

25 Đặng Hải Sơn 26/01/2007 Kinh TN1 TN2 XH3 TN1
26 Thạch Thanh Thân 21/03/2007 Khmer TN1 TN2 XH3 TN1

27 Trần Đạt Thành 12/11/2007 Kinh TN2 TN1 XH1 TN1
28 Tô Nhã Thi 08/11/2007 x Kinh TN1 XH1 TN2 TN1
29 Tào Chí Thiện 04/06/2007 Kinh TN1 XH2 XH3 TN1

30 Dương Hoàng Thịnh 15/01/2007 Kinh TN2 TN1 XH3 TN1
31 Ong Thị Uyển Thư 31/08/2007 x Hoa TN1 XH3 XH2 TN1
32 Phan Thị Huế Trân 23/05/2006 x Kinh TN1 XH3 XH2 TN1

33 Lai Văn Trong 19/10/2007 Kinh TN1 TN2 XH2 TN1
34 Nguyễn Phượng Cát Tường 07/01/2007 x Kinh TN1 TN2 XH2 TN1
35 Phạm Vi Tường 24/04/2007 Kinh TN1 TN2 XH2 TN1
36 Quách Minh Tuyến 24/10/2007 Kinh TN1 TN2 XH3 TN1
37 Lê Trung Vĩ 10/03/2007 Kinh TN1 TN2 XH3 TN1

38 Nguyễn Đức Vinh 20/06/2007 Kinh TN1 XH3 TN2 TN1
39 Nguyễn Quốc Vinh 12/09/2007 Hoa TN2 TN1 XH3 TN1
40 Thạch Hoàng Vũ 01/06/2007 Khmer TN1 XH3 XH1 TN1
41 Lê Lai Phương Vy 15/12/2007 x Kinh TN2 TN1 XH2 TN1

1 Chưng Khánh An 17/03/2007 Kinh TN2 TN1 XH3 TN2

2 Nguyễn Thị Kim Cương 06/12/2007 x Kinh TN2 XH2 XH3 TN2
3 Sơn Trần Bảo Di 27/04/2007 x Khmer TN2 TN1 XH3 TN2
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4 Phạm Thị Hồng Duy 11/11/2007 x Kinh TN2 XH2 XH3 TN2
5 Trần Khánh Đăng 06/10/2007 Kinh TN2 TN1 XH3 TN2
6 Đinh Tấn Đức 13/06/2007 Kinh TN2 XH2 XH1 TN2
7 Lý Gia Hân 02/12/2007 x Kinh TN2 XH3 XH1 TN2

8 Lý Như Huỳnh 21/07/2007 x Hoa TN2 TN1 XH3 TN2
9 Trương Minh Khôi 11/05/2007 Kinh TN2 TN1 XH1 TN2

10 Dương Hiếu Kỳ 17/03/2007 Kinh TN2 TN1 XH3 TN2
11 Võ Ngọc Linh 19/05/2006 x Kinh TN2 XH2 XH3 TN2
12 Lý Thủy Giáng Mi 17/05/2007 x Khmer TN2 XH3 TN1 TN2

13 Nguyễn Văn Năng 24/06/2007 Kinh TN2 XH1 XH3 TN2
14 Lâm Ngọc Yến Ngân 14/02/2007 x Kinh TN2 TN1 XH3 TN2
15 Ngô Tuyết Ngân 04/11/2007 x Hoa TN2 TN1 XH3 TN2
16 Trương Trí Nguyên 27/06/2007 Kinh TN2 TN1 XH3 TN2
17 Nguyễn Thị Nguyệt Nhi 30/10/2007 x Kinh TN2 TN1 XH3 TN2

18 Lâm Tâm Như 25/07/2007 x Kinh TN2 TN1 XH3 TN2
19 Ngô Thị Tuyết Như 20/03/2007 x Hoa TN2 TN1 XH3 TN2
20 Trương Mỹ Như 04/11/2007 x Kinh TN2 TN1 XH2 TN2

21 Lý Thị Huỳnh Như 19/06/2007 x Khmer TN2 XH3 TN1 TN2
22 Trần Nhựt Phi 23/03/2007 Kinh TN2 XH1 XH3 TN2
23 Nguyễn Thanh Phúc 24/03/2007 Kinh TN2 XH2 XH3 TN2

24 Ông Thị Trúc Phương 14/05/2007 x Khmer TN2 TN1 XH2 TN2
25 Nguyễn Thanh Quí 13/08/2007 Kinh TN2 XH1 XH2 TN2

26 Lý Như Quỳnh 09/02/2007 x Kinh TN2 TN1 XH3 TN2
27 Đoàn Thị Cẩm Quỳnh 04/07/2007 x Kinh TN2 XH3 XH2 TN2
28 Dương Ngọc Thân 02/02/2007 x Kinh TN2 TN1 XH3 TN2

29 Nguyễn Chế Thanh 15/07/2007 Kinh TN2 XH1 XH3 TN2
30 Lê Hồ Phúc Thịnh 29/10/2007 Kinh TN2 TN1 XH3 TN2
31 Phạm Cường Thịnh 05/09/2007 Kinh TN2 XH3 XH2 TN2

32 Nguyễn Minh Thoại 17/02/2007 Kinh TN2 TN1 XH3 TN2
33 Ong Thị Anh Thư 04/05/2007 x Hoa TN2 TN1 XH3 TN2

34 Lê Thị Mỹ Tiên 28/11/2007 x Kinh TN2 TN1 XH3 TN2
35 Trương Quốc Tiến 02/08/2007 Kinh TN2 TN1 XH2 TN2
36 Trịnh Trung Tín 20/02/2007 Kinh TN2 XH1 XH2 TN2
37 Lê Hoàng Vinh 17/11/2007 Kinh TN2 TN1 XH3 TN2

38 Lý Thúy Vy TN2 XH3 XH2 TN2
39 Lâm Lê Kiều Vy 21/12/2007 x Kinh TN2 XH1 XH3 TN2
40 Lâm Chí Vỹ 24/10/2007 Hoa TN2 TN1 XH3 TN2
41 Lưu Chí Vỹ 23/02/2007 Kinh TN2 XH2 XH3 TN2

1 Châu Khánh Băng 11/04/2007 x Kinh XH1 XH3 TN2 XH1

2 Võ Thị Nghi Băng 08/03/2007 x Kinh XH1 XH2 XH3 XH1
3 Trần Vũ Bảo 13/11/2007 Kinh TN2 XH2 XH1 XH1
4 Nguyễn Thanh Dĩ 06/09/2007 Kinh XH3 XH2 XH1 XH1

5 Nguyễn Thị Ngọc Dư 17/11/2007 x Kinh XH3 XH2 XH1 XH1
6 Lê Thanh Bảo Dương 03/09/2007 Kinh XH1 XH2 XH3 XH1
7 Trần Vũ Duy 11/07/2005 Kinh XH1 XH3 TN1 XH1
8 Mai Văn Đầy 24/11/2007 Kinh XH1 XH3 XH2 XH1
9 Trang Cường Em 12/12/2006 Kinh XH3 XH2 XH1 XH1

10 Trương Thị Như Hoa 21/01/2007 x Kinh XH3 XH2 XH1 XH1
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11 Lý Xuân Hỹ 19/12/2007 x Khmer XH3 XH1 TN2 XH1
12 Nguyễn Đồng Tuấn Khải 12/05/2007 Kinh XH3 XH1 XH2 XH1
13 Huỳnh Hoàng Khiêm 30/11/2006 Kinh XH1 XH3 XH2 XH1
14 Mai Hữu Lượng 15/06/2007 Kinh XH3 XH2 XH1 XH1

15 Lâm Thị Tú Mai 01/11/2007 x Khmer XH1 XH2 XH3 XH1
16 Nguyễn Thị Thanh Ngân 07/02/2007 x Kinh XH1 XH3 XH2 XH1
17 Cang Thị Kim Ngân 12/11/2006 x Kinh XH1 XH2 XH3 XH1
18 Nguyễn Thị Bích Ngoan 30/01/2007 x Kinh XH1 XH2 XH3 XH1
19 Đoàn Như Ngọc 23/09/2007 x Kinh XH3 TN2 XH1 XH1

20 Đoàn Hồng Ngọc 23/09/2007 x Kinh XH3 TN2 XH1 XH1
21 Thạch Đoàn Ngọc 02/10/2007 Khmer XH3 XH2 XH1 XH1
22 Ngô Hạnh Nguyên 26/03/2007 x Kinh XH1 XH3 XH2 XH1
23 Quách Ngọc Nhi 27/11/2007 x Hoa XH3 XH1 XH2 XH1
24 Thạch Thị Hồng Ny 03/07/2007 x Khmer XH3 XH1 TN2 XH1

25 Nguyễn Thị Hồng Phương 05/06/2007 x Kinh XH1 XH2 XH3 XH1
26 Trần Lê Quỳnh 09/09/2007 x Hoa XH3 XH1 XH2 XH1
27 Liêu Văn Sắc 08/04/2007 Khmer XH1 XH2 XH3 XH1

28 Lâm Quốc Thành 11/11/2007 Kinh XH1 XH2 XH3 XH1
29 Phạm Thanh Thảo 29/12/2007 x Hoa XH1 XH3 XH2 XH1
30 Lâm Thảo 03/08/2007 x Khmer XH3 XH2 XH1 XH1

31 Lý Thanh Thiện 09/02/2007 Kinh XH1 XH2 XH3 XH1
32 Sơn Thị Huệ Thư 05/12/2007 x Khmer XH1 XH2 XH3 XH1

33 Lê Quốc Toàn 28/11/2007 Kinh TN2 XH1 XH2 XH1
34 Trần Thủy Trúc 22/12/2007 x Kinh XH1 XH2 XH3 XH1
35 Mai Thị Cẩm Tú 01/01/2007 x Kinh XH3 XH1 XH2 XH1

36 Hồng Quang Vinh XH3 XH1 XH2 XH1
37 Nguyễn Đình Vũ 18/11/2007 Kinh TN2 TN1 XH3 XH1
38 Nguyễn Lâm Vỹ 10/04/2006 Kinh XH1 XH2 XH3 XH1

39 Thạch Như Ý 16/02/2007 x Khmer XH1 XH3 XH2 XH1
40 Khưu Lâm Ngọc Yến 18/01/2007 x Hoa XH1 XH3 XH2 XH1

41 Lý Thị Ngọc Yến 19/08/2007 x Hoa XH1 XH3 XH2 XH1
1 Nguyễn Thị Vân Anh 21/09/2007 x Kinh XH2 TN2 XH3 XH2
2 Nguyễn Tuấn Anh 21/12/2007 Kinh XH2 XH3 XH1 XH2
3 Ong Thị Quế Anh 01/02/2007 x Kinh XH2 XH3 XH1 XH2

4 Võ Hùng Bá 26/10/2007 Kinh XH3 XH2 XH1 XH2
5 Thạch Thị Dạy 23/06/2007 x Khmer XH3 XH2 XH1 XH2
6 Trần Thị Bảo Điểm 26/11/2007 x Kinh XH2 TN1 XH1 XH2
7 Huỳnh Ngọc Điệp 01/01/2007 x Kinh XH3 XH2 XH1 XH2
8 Lâm Thị Bé Hận 09/12/2007 x Khmer XH3 XH2 XH1 XH2

9 Sơn Thị Bé Hường 04/11/2007 x Khmer XH3 XH2 XH1 XH2
10 Quăng Nhĩ Khang 19/11/2006 Kinh XH2 XH1 XH3 XH2
11 Lâm Kim Thành Lộc 26/05/2007 Khmer XH2 TN2 XH3 XH2

12 Vương Hồng Mơ 07/08/2007 x Hoa XH2 XH3 XH1 XH2
13 Thạch Hoàng Nam 08/10/2007 Khmer XH3 XH2 TN2 XH2
14 Võ Thị Mộng Nghi 05/01/2007 x Kinh XH2 XH3 XH1 XH2
15 Trần Thị Mỹ Ngọc 04/09/2007 x Kinh XH2 XH3 XH1 XH2
16 Lâm Thị Tuyết Nhi 14/12/2007 x Hoa XH2 XH3 TN2 XH2
17 Lâm Thị Bé Nhi 05/11/2007 x Khmer XH3 XH2 XH1 XH2
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18 Nguyễn Thị Tuyết Nhi 27/08/2007 x Kinh XH3 XH2 XH1 XH2
19 Dương Minh Nhựt 20/07/2007 Kinh XH3 XH2 TN2 XH2
20 Nguyễn Thịnh Phát 13/11/2007 Kinh XH2 XH1 XH3 XH2
21 Nguyễn Thị Thu Phiên 08/11/2007 x Kinh XH3 XH2 XH1 XH2

22 Trương Hoàng Phúc 21/07/2007 Kinh XH3 XH2 XH1 XH2
23 Võ Thành Phúc 12/06/2007 Kinh XH3 XH2 XH1 XH2
24 Sơn Thị Ngọc Quế 02/07/2006 x Khmer XH2 TN2 XH1 XH2
25 Ngô Phúc Quí 17/10/2007 Hoa XH3 XH2 XH1 XH2
26 Lê Trường Quy 04/06/2007 Kinh XH3 XH2 XH1 XH2

27 Nguyễn Nhật Quý 01/01/2007 Kinh XH2 XH1 XH3 XH2
28 Mai Kim Quyên 27/12/2007 x Kinh XH2 XH1 XH3 XH2
29 Lâm Thị Sari 20/08/2007 x Khmer XH3 XH2 XH1 XH2
30 Lâm Quốc Thịnh 09/03/2007 Kinh XH3 XH2 XH1 XH2
31 Trang Thanh Thư 28/01/2007 x Kinh XH2 XH1 XH3 XH2

32 Lý Thị Phương Thúy 03/12/2007 x Hoa XH3 XH2 XH1 XH2
33 Nguyễn Lê Thành Tiến 08/12/2006 Kinh XH2 XH3 XH1 XH2
34 Huỳnh Thị Khả Tố 28/12/2007 x Hoa XH2 XH3 XH1 XH2

35 Ong Bảo Trân 09/03/2007 x Hoa XH2 XH3 XH1 XH2
36 Khưu Bảo Trang 26/10/2007 x Hoa XH2 TN2 XH1 XH2
37 Trần Thị Thủy Trúc 02/06/2007 x Kinh XH3 XH2 XH1 XH2

38 Quách Mỹ Uyên 09/12/2007 x Kinh XH3 XH2 XH1 XH2
39 Lê Nguyễn Thảo Vy 30/08/2007 x Kinh XH2 XH3 XH1 XH2

40 Phan Trần Tường Vy 02/06/2007 x Kinh XH3 XH2 TN2 XH2
41 Trần Thị Như Ý 26/11/2007 x Kinh XH2 XH2 XH1 XH2
42 Lâm Thị Như Ý 02/03/2007 x Khmer XH3 XH2 XH1 XH2

1 Ong Thị Mỹ Ái 30/10/2007 x Hoa XH3 XH2 XH1 XH3
2 Nguyễn Hoàng Phương Anh 18/11/2007 x Kinh XH3 XH1 XH2 XH3
3 Nguyễn Tuấn Anh 16/05/2007 Kinh XH3 XH1 XH2 XH3

4 Hồ Quốc Ca 24/08/2007 Kinh XH3 XH2 XH1 XH3
5 Huỳnh Tú Châu 30/10/2007 x Kinh XH3 XH1 XH2 XH3

6 Thạch Thị Bé Hai 22/03/2007 x Khmer XH3 XH2 XH1 XH3
7 Trần Thị Ngọc Hân 12/04/2007 x Kinh XH3 TN1 TN2 XH3
8 Châu Kim Hân 03/08/2007 x Hoa XH3 XH1 XH2 XH3
9 Trương Gia Hân 25/07/2007 x Hoa XH3 XH1 XH2 XH3

10 Trần Ngọc Hân 26/03/2007 x Khmer XH3 XH2 XH1 XH3
11 Lâm Thúy Hảo 01/09/2007 x Khmer XH3 XH2 XH1 XH3
12 Trần Quốc Hữu 21/09/2007 Kinh XH3 XH2 XH1 XH3
13 Lê Vũ Khánh 21/03/2007 Kinh XH3 TN2 XH1 XH3
14 Phạm Đăng Khoa 13/06/2007 Kinh XH3 XH1 XH2 XH3

15 Võ Minh Khoa 24/06/2007 Kinh XH3 XH2 XH1 XH3
16 Lâm Minh Khôn 14/12/2007 Khmer XH3 XH2 XH1 XH3
17 Lâm Thị Ái Ly 26/09/2007 x Khmer XH3 TN1 TN2 XH3

18 Lý Ngọc Mai 21/02/2007 x Hoa XH3 XH2 XH1 XH3
19 Lý Thị Út Mừng 14/01/2007 x Khmer XH3 XH2 XH1 XH3
20 Thạch Thị Kim Ngân 30/11/2007 x Khmer XH3 XH2 XH1 XH3
21 Đoàn Bích Ngọc 23/09/2007 x Kinh XH3 TN2 XH1 XH3
22 Lâm Thị Ngọc 19/07/2007 x Khmer XH3 XH1 XH2 XH3
23 Nguyễn Ngọc Yến Nhi 12/11/2007 x Kinh XH3 XH2 XH1 XH3
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24 Lâm Hải Nhuận 17/12/2007 Kinh XH3 XH1 XH2 XH3
25 Phan Thành Phúc 25/06/2007 Kinh XH3 TN2 XH1 XH3
26 Phan Thị Đông Phương 08/07/2007 x Kinh XH3 XH1 XH2 XH3
27 Trần Như Quỳnh 25/11/2007 x Hoa XH3 XH2 TN2 XH3

28 Mai Thanh Sang 07/03/2007 Kinh XH3 XH2 XH1 XH3
29 Võ Thanh Tâm 12/02/2007 Kinh XH3 XH1 XH2 XH3
30 Nguyễn Thị Bảo Tâm 23/08/2007 x Kinh XH3 XH2 XH1 XH3
31 Liễu Minh Thiện 04/05/2007 Hoa XH3 XH2 XH1 XH3
32 Nguyễn Thị Minh Thư 08/03/2007 x Kinh XH3 XH1 XH2 XH3

33 Thạch Thị Chành Thươl 04/11/2007 x Khmer XH3 XH2 XH1 XH3
34 Lê Thị Thanh Thúy 22/07/2007 x Khmer XH3 XH2 XH1 XH3
35 Trần Hữu Tính 19/09/2007 Kinh XH3 XH2 XH1 XH3
36 Huỳnh Thị Kiều Trang 22/11/2007 x Kinh XH3 XH2 XH1 XH3
37 Khưu Minh Triết 13/12/2007 Kinh XH3 XH2 XH1 XH3

38 Kim Thị Trúc 12/04/2007 x Khmer XH3 XH2 XH1 XH3
39 Phan Mạnh Tường 10/02/2007 Kinh XH3 XH2 XH1 XH3
40 Sơn Thị Mộng Tuyền 18/12/2007 x Khmer XH3 XH2 XH1 XH3

41 Phan Hồng Lê Yến Vy 09/02/2007 x Kinh XH3 XH2 XH1 XH3
42 Nguyễn Huế Yên 06/03/2007 x Kinh XH3 XH2 XH1 XH3

Khánh Hòa, ngày 01 tháng 8 năm 2022
HIỆU TRƯỞNG

LÊ ĐẠI QUANG


		2022-08-01T11:02:53+0700
	Việt Nam
	Lê Đại Quang<ldquang2@soctrang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




